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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN T 

TỈNH NINH THUẬN 
__________________ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________________________________ 

Bản án số: 37/2023/HS-ST 

Ngày: 18/8/2023 

  NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T – TỈNH NINH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Văn Tiến. 

  Các Hội thẩm nhân dân:  

 Bà Bùi Thị Thanh Yên. 

Bà Phan Thị Hải Thanh. 

  - Thư ký phiên tòa: Ông Phan Xuân Sơn - Thư ký Tòa án nhân dân huyện T, 

tỉnh Ninh Thuận. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T, tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên 

tòa: Ông Phạm Tuấn - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 18 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Ninh 

Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 24/2023/HSST ngày 14 

tháng 7 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 

39/2023/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 8 năm 2023 đối với bị cáo: 

THIÊN THỊ NH, sinh năm: 1969 tại tỉnh Ninh Thuận. Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: Thôn V, xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: Làm nông; trình 

độ văn hóa: 2/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Chăm; tôn giáo: Bà ni; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Bá X (Chết) và bà Thị Ch; có chồng và 12 con; tiền án: Không; tiền sự: 

Không; bị cáo hiện đang tại ngoại. (Có mặt) 
 

- Người đại diện theo pháp luật của bị hại: Chị Đàng Mỹ Thuý H, sinh năm: 

1984; nơi cư trú: Khu phố 13, thị trấn P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. (Xin xét xử vắng 

mặt) 
 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1. Cháu Báu Văn Anh T, sinh năm: 2010; nơi cư trú: Thôn V, xã P, huyện T, 

tỉnh Ninh Thuận. (Có mặt) 

2. Anh Nguyễn Văn Th, sinh năm: 1975; nơi cư trú: Tổ dân phố A, phường P, 

thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi. (Xin xét xử vắng mặt) 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Báu Văn Anh T: Bà Lê Thị 

Ngọc Th – Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 

Ninh Thuận. (Có mặt) 
 

- Người làm chứng:  
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1. Cháu Võ Ngọc H, sinh năm: 2002; nơi cư trú: Thôn Q, xã M, huyện T, tỉnh 

Ninh Thuận. (Vắng mặt) 

2. Anh Bá Thanh D, sinh năm: 1982; nơi cư trú: Thôn V, xã P, huyện T, tỉnh 

Ninh Thuận. (Có mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

 Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 05/4/2023, Thiên Thị Nh kêu con trai tên Báo Văn 

Anh T sinh ngày 24/5/2010 điều khiển xe mô tô biển số 85E1-232.49 chở bà Nh ngồi 

sau đi từ rẫy ở thôn V, xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận đến Chùa theo đạo Hồi giáo 

Bà Ni ở thôn V, xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận để đi lễ theo phong tục đạo hồi. 

Khoảng 19 giờ cùng ngày dự lễ chùa xong, cháu T tiếp tục điều khiển xe mô tô chở bà 

Nh đi từ Chùa ra quốc lộ 1A rồi đi theo quốc lộ 1A từ ngã tư xã P về hướng Nam để 

về lại rẫy, khi đến Km 1572 + 670 mét quốc lộ 1A thuộc thôn H, xã N, huyện T, tỉnh 

Ninh Thuận nơi đây có điểm mở của dải phân cách, có biển báo hiệu đường bộ P.102 

“Cấm đi ngược chiều” và biển R.302a hướng phải đi vòng chướng ngại vật đặt tại đầu 

phía Nam điểm mở của dải phân cách nhưng T điều khiển xe băng qua đường, đi 

ngược chiều đường hướng Bắc – Nam để đến đường rẽ vào rẫy. Lúc 19 giờ 13 phút 

ngày 05/4/2023, T điều khiển xe mô tô đến Km 1572+900 mét quốc lộ 1A thuộc thôn 

V, xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận; cùng lúc này, trên làn đường ở giữa hướng Nam – 

Bắc có ông Nguyễn Văn Th điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 51E-021.61 kéo sơ mi 

rơ moóc biển số 51R-069.66 chạy trên làn đường giữa với tốc độ 57 km/h, trên làn 

đường dành cho xe thô sơ, xe mô tô hướng Nam – Bắc có ông Đàng Minh T không có 

giấy phép lái xe, điều khiển xe mô tô biển số 85N2-6741 không có đèn chiếu sáng 

chạy nhanh hơn xe ô tô đầu kéo, khi ông T điều khiển xe mô tô đang vượt bên phải 

đến khoảng giữa xe ô tô đầu kéo, cũng là lúc T điều khiển xe mô tô biển số 85E1-

232.49 đi ngược chiều đến, phía bên phải xe T va vào phía bên phải xe ông T, khiến 

ông T và xe mô tô biển số 85N2-6741 ngã văng ra làn đường giữa va chạm tiếp vào 

bên phải xe ô tô đầu kéo 51E-021.61 kéo sơ mi rơ moóc biển số 51R-069.66 gây tai 

nạn. Hậu quả: Ông T chết tại chỗ, T bị thương và 02 xe mô tô hư hỏng.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 41/KLGĐTT ngày 11/4/2023 

của Trung tâm giám định y khoa – pháp y tỉnh Ninh Thuận đối với nguyên nhân chết 

của Đàng Minh T kết luận:  

(1) Các kết quả chính: Vỡ xương hộp sọ, mặt biến dạng, gãy cột sống cổ, gãy 

xương hai tay, rách màng cứng, thoát toàn bộ tổ chức não ra ngoài, dập não.  

(2) Nguyên nhân chết: Nạn nhân chết do vỡ xương hộp sọ phức tạp rách màng 

cứng, dập tổ chức não và thoát tổ chức não ra ngoài.  

(3) Kết luận khác: Không.  

Tại Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số: 94/KLTTCT-

TTGĐYK-PY ngày 19/5/2023 của Trung tâm giám định y khoa – pháp y tỉnh Ninh 

Thuận. Kết luận tỷ lệ phần trăm thương tật đối với từng vết thương gây nên tại thời 
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điểm giám định của Báo Văn Anh Tuấn là: Vết thương mau bàn tay trái tương ứng 

ngón I sẹo liền tốt kích thước (7x2,5)cm (03%); vết thương vùng dưới cằm sẹo liền tốt 

kích thước (0,7x0,8)cm (06%); Vết thương mặt trong môi trên bên trái sẹo liền tốt kích 

thước (1x0,1)cm (03%); Mu bàn tay phải còn sưng nề, cầm nắm bình thường (00%); 

Mặt trước khớp gối trái sẹo liền tốt kích thước (3,5x0,3)cm (01%); Vùng ngực không 

phát hiện tổn thương (00%); Gãy xương bàn IV, V bàn tay phải chưa có can hoàn toàn 

(10%). Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Báo Văn Anh T tại thời điểm giám 

định là 21% (Hai mươi mốt phần trăm). Cơ chế hình thành vết thương: vết thương qua 

điều trị nhận định do vật tày gây nên.  

Tại Bản kết luận giám định số: 2707/KL-KTHS ngày 11/5/2023 của Phân viện 

khoa học hình sự tại Thành Phố Hồ Chí Minh, kết luận mẫu máu của Đàng Minh T 

được niêm phong gửi giám định tìm thấy thành phần Ethnol là 95,5075 mg/100 ml máu 

và không tìm thấy thành phần các chất ma túy theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 25/8/2022.  

Tại Bản kết luận định giá tài sản số: 08/KL-HDĐGTS ngày 15/5/2023 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện T kết luận về giá trị thiệt hại của 01 

xe mô tô biển số 85N2-6741, số máy VTLZS152FMH00031871 là: 416.000 đồng.  

Tại bản Cáo trạng số: 29/CT-VKSTN ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện T, tỉnh Ninh Thuận đã truy tố bị cáo Thiên Thị Nh về tội 

“Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông 

đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 264 của Bộ luật hình sự. 
 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện T giữ quyền công tố luận 

tội: Hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Giao cho người không đủ điều kiện 

điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, do đó Viện kiểm sát giữ 

nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 264; điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 36 của Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Thiên Thị Nh phạm tội “Giao 

cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. 

Mức án từ 09 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ. Giao bị cáo Thiên Thị Nh cho Ủy 

ban nhân dân xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục 

trong thời gian cải tạo không giam giữ. Miễn việc khấu trừ thu nhập đối với bị cáo 

Thiên Thị Nh. 
 

Lời nói sau cùng: Tại phiên tòa, bị cáo không nói lời nói sau cùng.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

 Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện T, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện T, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, đại diện bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 
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hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 
  

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội 

như sau: Ngày 05/4/2022, bị cáo Thiên Thị Nh biết rõ Báo Văn Anh T không đủ điều 

kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ nhưng vẫn giao xe mô tô biển số 

85E1-232.49, có dung tích xi lanh 124,9 cm3 của mình cho T điều khiển tham gia giao 

thông trên quốc lộ 1A, không chấp hành biển báo hiệu đường bộ, đi vào đường cấm đi 

ngược chiều gây tai nạn tại Km 1572+900m quốc lộ 1A thuộc thôn V, xã P huyện T, 

tỉnh Ninh Thuận. Hậu quả: Làm anh Đàng Minh T chết (Tại Bản kết luận giám định 

pháp y về tử thi số: 41/KLGĐTT ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Trung tâm giám định 

y khoa – pháp y tỉnh Ninh Thuận) và gây thiệt hại tài sản của người khác có giá trị 

416.000 đồng (Tại Bản kết luận định giá tài sản số: 08/KL-HĐĐGTS ngày 15 tháng 5 

năm 2023 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện T). 
 

Xét thấy hành vi nêu trên của bị cáo đã xâm các quy định về an toàn giao thông 

đường bộ; xâm phạm đến tính mạng và tài sản của người khác nên Viện kiểm sát 

nhân dân huyện T truy tố bị cáo Thiên Thị Nh về tội “Giao cho người không đủ điều 

kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 264 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo tự nguyện bồi thường thiệt 

hại cho bị hại; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; bị hại cũng có một phần lỗi (Không có giấy phép lái xe, chạy 

nhanh và không có đèn chiếu sáng). Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm 

b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.  
 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không. 
 

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt.  
 

Qua xem xét hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và 

nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo Thiên Thị Nh phạm tội ít 

nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng nên đủ điều kiện xử phạt bị cáo mức án cải tạo 

không giam giữ cũng đủ răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Do đó, không cần 

thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà giao cho chính quyền địa phương nơi bị 

cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ là phù hợp với 

quy định tại Điều 36 của Bộ luật hình sự.  
 

Về trách nhiệm dân sự: Người đại diện theo pháp luật của bị hại là chị Đàng 

Mỹ Thuý H và bị cáo Thiên Thị Nh đã tự thỏa thuận bồi thường nên không yêu cầu 

giải quyết. Do đó, Hội đồng xét xử không xét đến. 

Anh Nguyễn Văn Th và anh Võ Hoàng T đã thỏa thuận và hỗ trợ cho Đại diện 

bị hại là chị Đàng Mỹ Thuý H với số tiền là 55.000.000 đồng và các bên không yêu 

cầu gì khác. Do đó, Hội đồng xét xử không xét đến. 

Về xử lý vật chứng: 

Tại phiên toà, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T đề nghị Hội đồng xét 

xử trả lại cho bị cáo Thiên Thị Nh 01 (Một) xe mô tô hiệu Future, biển số 85E1-
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232.49, số máy JC90E0120405, tình trạng: Hư hỏng do tai nạn giao thông là phù hợp 

với quy định tại Điều 46 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T đã trả lại cho chị Đàng Mỹ Thúy H 

là người đại diện theo pháp luật của bị hại Đàng Minh T 01 (Một) xe mô tô biển số 

85N2-6741, số máy VTLZS152FMH00031871, tình trạng: Hư hỏng do tai nạn giao 

thông và trả lại cho anh Võ Hoàng T – là người đại diện theo ủy quyền của chủ sở 

hữu phương tiện 01 (Một) xe ô tô đầu kéo biển số 51E-021.61 kéo sơmi rơmoóc tải 

biển số 51R-069.66 và các giấy chứng nhận đăng ký, kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo 

hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự liên quan đến phương tiện là có cơ sở. Do đó, Hội 

đồng xét xử không xét đến. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T lưu vào hồ sơ vụ án: Các videos 

hình ảnh là dữ liệu điện tử thu giữ từ hệ thống camera giám sát của Công an huyện T, 

hệ thống camera giám sát của Trạm thu phí Cà Ná và hệ thống camera hành trình của 

xe ô tô đầu kéo biển số 51E-021.61 là có căn cứ.  

Bị hại anh Đàng Minh T không có giấy phép lái xe theo quy định nhưng điều 

khiển xe mô tô có dung tích xi lanh 107 cm3 tham gia giao thông, trong máu có nồng độ 

cồn là 95,5075 mg/100 ml máu, xe có đèn chiếu sáng nhưng không hoạt động, vi phạm 

các quy định tại khoản 8, 9 Điều 8 Luật giao thông đường bộ (được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 1 Điều 35, Luật Phòng, chóng tác hại của rượu, bia), điểm e khoản 1 Điều 

17 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP) 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 

Bị hại T có phần lỗi dẫn đến tai nạn. 

Đối với cháu Báo Văn Anh T tính đến ngày vi phạm mới 12 năm 10 tháng 11 

ngày tuổi, không đủ các điều kiện của người lái xe tham gia giao thông đường bộ 

nhưng điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh 124,9 cm3 tham gia giao thông, không 

chấp hành biển báo hiệu đường bộ, đi vào đường cấm đi ngược chiều gây tai nạn. Hành 

vi của T vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 58 Luật giao thông 

đường bộ và điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi 

nghị định 123/2021/NĐ-CP) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt, là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, hậu quả làm chết 01 

(Một) người và gây thiệt hại về tài sản của người khác có giá trị là 416.000 đồng. Tuy 

nhiên, do T chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện T không truy cứu trách nhiệm hình sự là đúng quy định pháp luật. Do đó, Hội 

đồng xét xử không xét đến. 

Đối với anh Nguyễn Văn Th có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe ô 

tô tải đầu kéo đi đúng tốc độ và làn đường quy định, chấp hành đúng quy tắc giao thông 

đường bộ, việc xe mô tô và ông Đàng Minh T ngã ra làn đường giữa bị xe ô tô tải đầu 

kéo do ông Th điều khiển cán qua là sự kiện bất ngờ, ông Th không thể thấy trước và 

không buộc phải thấy trước nên không có lỗi trong vụ tai nạn, do đó Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện T không truy cứu trách nhiệm hình sự là có căn cứ. Do đó, Hội 

đồng xét xử không xét đến.  

 Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định pháp luật.  
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 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 264; điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 36 của Bộ luật hình sự.  

Tuyên bố bị cáo Thiên Thị Nh phạm tội “Giao cho người không đủ điều kiện 

điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.  

Xử phạt bị cáo Thiên Thị Nh 09 (Chín) tháng cải tạo không giam giữ, thời hạn 

cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã P, huyện T, tỉnh Ninh 

Thuận nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án sơ thẩm.  

Giao bị cáo Thiên Thị Nh cho Ủy ban nhân dân xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận 

nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình 

bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, giáo dục bị cáo 

trong thời gian cải tạo không giam giữ.  

Miễn việc khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Thiên Thị Nh.  

Căn cứ Điều 46 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Trả lại cho bị cáo Thiên Thị Nh 01 (Một) xe mô tô hiệu Future, biển số 85E1-

232.49, số máy JC90E0120405, tình trạng: Hư hỏng do tai nạn giao thông (Theo Biên 

bản giao, nhận vật chứng ngày 21 tháng 7 năm 2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện T giữa Công an huyện T và Chi cục Thi hành án dân sự huyện T). 

 Căn cứ vào khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc Hội 14 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án.  

Buộc bị cáo Thiên Thị Nh phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

 Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền làm đơn 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (Ngày 18/8/2023). Người đại diện 

theo pháp luật của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng 

mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được 

tống đạt hợp lệ.  
 

Nơi nhận:                   
- TAND tỉnh Ninh Thuận; 

- VKSND tỉnh Ninh Thuận; 

- VKSND huyện T; 

- Cơ quan điều tra CA huyện T; 

- Cơ quan Thi hành án hình sự; 

- Nhà tạm giữ CA huyện T; 

- CC T.H.A dân sự huyện T; 

- Sở tư pháp tỉnh Ninh Thuận; 

- Bị cáo, bị hại;  

- Lưu hồ sơ, tập bản án.    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Ngô Văn Tiến 

 


